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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI
Mã học phần: KHCB106
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 4 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
Học phần Môi trường và Con người là học phần tự chọn trong  chương trình giáo dục chuyên ngành Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp.

· Tính chất: 
Học phần Môi trường và Con người là học phần khoa học tự nhiên mang tính lý thuyết gắn liền với vấn đề giáo dục ứng xử với môi trường thiên nhiên và môi trường làm việc công nghiệp.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi học xong Học phần Môi trường và Con người, sinh viên: 

Biết được kiến thức cơ bản về hệ sinh thái, các quy luật sinh thái và khoa học môi trường, sự tương tác giữa con người và môi trường, các hoạt động của con người và vấn đề ô nhiễm môi trường, các biện pháp cơ bản bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn quy định về chất lượng môi trường.

Hiểu được vai trò của con người trong phát triển của môi trường.

Vận dụng các quy luật để bảo vệ môi trường. 

· Kĩ năng:

Sau khi học xong Học phần Môi trường và Con người, sinh viên: 

- Giải thích được một hiện tượng môi trường trong đời sống thực tiễn.

- Có biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với thực tế ngành nghề, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên nhận thức được các mối nguy ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và cộng đồng, biết được các biện pháp chung để phòng ngừa hiểm họa môi trường, có tinh thần trách nhiệm đối với vấn đề bảo vệ môi trường.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1. Môi trường và sinh thái
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2. Tài nguyên thiên nhiên
	2
	2
	
	

	3
	Chương 3. Môi trường và con người
	3
	3
	
	

	4
	Chương 4. Hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người
	2
	2
	
	

	5
	Chương 5. Ô nhiễm môi trường
	5
	3
	2
	

	6
	Chương 6. Vấn đề biến đổi khí hậu
	3
	1
	2
	

	7
	Kiểm tra giữa Học phần
	2
	
	
	2

	8
	Chương 7. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
	4
	4
	
	

	9
	Chương 8. Phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường
	3
	3
	
	

	10
	Chương 9. Biển và hải đảo Việt Nam
	3
	3
	
	

	Tổng cộng
	30
	24
	4
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Môi trường và sinh thái


Thời gian: 3 giờ

- Mục tiêu 
Kiến thức: 

Sinh viên biết được kiến thức cơ bản về cấu trúc của các loại quyển, tài nguyên thiên nhiên để người học hiểu được các chu trình chuyển đổi sinh, địa, hóa nhằm đảm bảo cân bằng sinh quyển. Biết được kiến thức cơ bản về: môi trường, yếu tố sinh thái, hệ sinh thái, cân bằng hệ sinh thái, các nguyên nhân phá vỡ sự cân bằng sinh thái và các quy luật sinh thái.

Kĩ năng:  

Sinh viên có khả năng nhận định các vấn đề có liên quan đến môi trường.
- Nội dung chương:

1.1. Môi trường

1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Sự tiến hóa của môi trường
1.1.3. Phân loại môi trường
1.1.4. Chức năng chủ yếu của môi trường tự nhiên
1.1.5. Các quyển trên trái đất
1.1.6. Chu trình sinh địa hóa học
1.2. Sinh thái

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Các kiểu chính của hệ sinh thái

1.2.3. Cấu trúc của hệ sinh thái

1.2.4. Đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái

1.2.5. Một số nguyên nhân phá vỡ sự cân bằng sinh thái

     1.3. Quy luật sinh thái

1.3.1. Một số quy luật sinh thái

1.3.2. Sự vận dụng quy luật sinh thái vào môi trường
Chương 2:  Tài nguyên thiên nhiên                      Thời gian: 2 giờ

- Mục tiêu 
Kiến thức: 

Sinh viên biết được kiến thức cơ bản về các loại tài nguyên, ý nghĩa của tài nguyên đối với đời sống và sản xuất của con người trên Trái Đất.

Kĩ năng:  

Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để bảo vệ các loại tài nguyên thiên nhiên và giúp duy trì sự đa dạng sinh học.

- Nội dung chương:

2.1. Những vấn đề chung

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên

2.2. Tài nguyên không khí

2.3. Tài nguyên khí hậu

2.4. Tài nguyên rừng

2.4.1. Rừng và các kiểu rừng

2.4.2. Phân loại rừng

2.5. Tài nguyên đất

2.6. Tài nguyên nước

2.7. Tài nguyên đa dạng sinh học

2.7.1. Khái niệm

2.7.2. Các trung tâm đa dạng sinh học điển hình tại Việt Nam

2.8. Tài nguyên khoáng sản

2.9. Tài nguyên năng lượng mới

2.9.1. Nhu cầu năng lượng ở Việt Nam

2.9.2.Một số nguồn năng lượng sạch

Chương 3: Môi trường và con người
Thời gian: 3 giờ
- Mục tiêu 
Kiến thức: 

Sinh viên biết được kiến thức cơ bản về mối liên hệ tương hỗ giữa môi trường và con người. 

Sinh viên hiểu được quá trình tiến hóa của loài người để hiểu rõ hơn lịch sử tác động của con người vào môi trường sống. Hiểu được những tác động của các yếu tố sinh thái đến con người.

Sinh viên giải thích được những hậu quả do tác động của con người đến sinh quyển.

Kĩ năng:  

Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để sống có trách nhiệm với tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giúp duy trì sự đa dạng sinh học, phòng tránh gây ô nhiễm môi trường.

- Nội dung chương:

3.1. Quá trình tiến hóa của loài người

3.2. Các hình thái kinh tế của xã hội loài người

3.3. Tác động của các yếu tố sinh thái đến con người

3.3.1. Ảnh hưởng của phương thức sống và thức ăn

3.3.2. Ảnh hưởng của yếu tố khí hậu

3.3.3. Ảnh hưởng của môi trường địa hóa

3.4. Tác động của con người đến sinh quyển

3.4.1. Con người với tài nguyên thiên nhiên và môi trường

3.4.2. Gây ô nhiễm môi trường

3.4.3. Gây suy giảm đa dạng sinh học

3.4.4. Gây suy giảm chất lượng sống của bản thân 

Chương 4: Hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người           

                                                                                 Thời gian: 2 giờ


- Mục tiêu: 
Kiến thức: 

Sinh viên biết được kiến thức cơ bản về hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người.  Hiểu được nhu cầu là nguồn gốc và động lực thúc đẩy mọi hoạt động của con người, đặc biệt quan trọng là nhu cầu dinh dưỡng.  Hiểu được tầm quan trọng của cách mạng xanh trong vấn đề giải quyết dinh dưỡng.

Kĩ năng: 

Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để sống có trách nhiệm với tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giúp duy trì sự đa dạng sinh học, và giải quyết được vấn đề dinh dưỡng.
- Nội dung chương:
4.1. Nhu cầu dinh dưỡng

4.1.1. Khái niệm về dinh dưỡng

4.1.2. Chiến lược giải quyết vấn đề dinh dưỡng

4.1.3. Cách mạng xanh

4.2. Nhu cầu về năng lượng

4.3. Nhu cầu về không gian và lãnh thổ

4.4. Các nhu cầu khác của con người

4.4.1. Nhu cầu học tập

4.4.2. Nhu cầu thông tin

4.4.3. Nhu cầu về du lịch

4.4.4. Nhu cầu di chuyển

4.4.5. Nhu cầu về hoạt động thể thao

Chương 5: Ô nhiễm môi trường



Thời gian: 6 giờ
- Mục tiêu: 
Kiến thức: 

Sinh viên hiểu được các khái niệm ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hiện nay. Hiểu được các hậu quả của vấn đề ô nhiễm môi trường trên nhiều mặt đời sống và sản xuất.

Sinh viên biết được các biện pháp phòng ngừa và xử lý môi trường bị ô nhiễm

 Kĩ năng:  

Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để sống có trách nhiệm với tài nguyên thiên nhiên và môi trường, và vận dụng được các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ môi trường.

- Nội dung chương:

5.1. Khái niệm

5.2. Ô nhiễm môi trường nước

5.2.1. Chất gây ô nhiễm nước

5.2.2. Hậu quả

5.2.3. Tình hình ô nhiễm nước ở Việt Nam

5.3. Ô nhiễm không khí

5.3.1. Khái niệm

5.3.2. Lịch sử ô nhiễm không khí

5.3.3. Phân loại

5.4. Ô nhiễm đất

5.4.1. Khái niệm

5.4.2. Nguồn gây ô nhiễm

5.4.3. Một số chất gây ô nhiễm

5.4.4. Một số biểu hiện đất bị xuống cấp

5.5. Nguy cơ ô nhiễm môi trường hiện nay

5.6. Một số biện pháp bảo vệ môi trường

5.6.1. Xử lý môi trường bị ô nhiễm

5.6.2. Biện pháp phòng ngừa
Chương 6: Vấn đề biến đổi khí hậu
Thời gian: 4 giờ

- Mục tiêu: 
Kiến thức: 

Sinh viên hiểu được các vấn đề về biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam. Hiểu được các nguyên nhân của biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đối với tự nhiên và hoạt động của con người, Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của thế giới và của Việt Nam.

 Kĩ năng:  

Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để sống có trách nhiệm với tài nguyên thiên nhiên và môi trường, và có hành động thiết thực để ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Nội dung chương:

6.1. Khái niệm cơ bản

6.1.1. Biến đổi khí hậu

6.1.2. Biến đổi khí hậu trong quá khứ

6.1.3. Biến đổi khí hậu hiện đại

6.1.4. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến Việt Nam

6.1.5. Đặc điểm và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu

6.2. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu

6.2.1. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu trong thời kỳ địa chất

6.2.2. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu hiện đại

6.2.2.1. Các khí nhà kính

6.2.2.2. Hiệu ứng nhà kính

6.3. Tác động của biến đổi khí hậu đối với tự nhiên và các hoạt động của con người

6.3.1. Sự nóng lên của Trái Đất

6.3.2. Nước biển dâng

6.4. Ứng phó với biến đổi khí hậu

6.4.1. Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu

6.4.2. Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

6.5. Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

6.5.1. Hành động ứng phó của thế giới

6.5.2. Hành động ứng phó của Việt Nam

6.5.3. Hành động ứng phó của chúng ta

Chương 7: Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững

 
Thời gian: 4 giờ

- Mục tiêu: 
Kiến thức: 

Sinh viên hiểu được khái niệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, các nguyên tắc cơ bản xây dựng xã hội phát triển bền vững, dân số và môi trường là những vấn đề có liên quan chặt chẽ với nhau, có liên quan sự sống, tồn tại và hạnh phúc của mỗi người, mỗi quốc gia và các cộng đồng.

Kĩ năng:  

Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để sống có trách nhiệm với tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giúp bảo vệ môi trường và xây dựng xã hội phát triển bền vững. 

- Nội dung chương:

7.1. Khái niệm chung về phát triển bền vững

7.2. Độ đo của sự phát triển bền vững

7.3. Các nguyên tắc xây dựng xã hội phát triển bền vững

7.4. Dân số và sự phát triển bền vững

7.4.1. Bùng nổ dân số và nghèo đói

7.4.2. Dân số và phát triển bền vững

7.5. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững

7.5.1. Khái niệm quản lý môi trường

7.5.2. Các nguyên tắc quản lý môi trường chủ yếu

7.6. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Chương 8: Phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường

Thời gian: 3 giờ

- Mục tiêu: 
Kiến thức: 

Sinh viên hiểu được phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường. 

Sinh viên biết được hiện trạng môi trường và chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam; tầm quan trọng của nhà trường và xã hội trong vấn đề giáo dục đạo đức môi trường. 

 Kĩ năng:  

Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để sống có trách nhiệm với tài nguyên thiên nhiên và môi trường, và có hành động thiết thực nhằm thể hiện vai trò của cá nhân trong việc rèn luyện đạo đức môi trường.

- Nội dung chương:

8.1. Khái niệm bảo vệ môi trường

8.2. Các đặc điểm hiện trạng và xu thế phát triển ở Việt Nam

8.3. Khái quát hiện trạng môi trường Việt Nam

8.4. Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam

8.5. Định hướng chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững


8.5.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

8.5.2. Mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

8.5.3. Khung chính sách và nguyên tắc bảo vệ môi trường

8.5.4. Công cụ thực hiện chính sách

8.6. Vấn đề giáo dục đạo đức môi trường

8.6.1. Khái niệm

8.6.2. Đặc điểm của đạo đức môi trường

8.6.3. Các nguyên tắc cơ bản để xây dựng đạo đức môi trường

8.6.4. Nội dung xây dựng đạo đức môi trường

Chương 9: Biển và hải đảo Việt Nam
Thời gian: 3 giờ

- Mục tiêu: 
Kiến thức: 

Sinh viên biết được các thông tin chính thức về vị thế của biển, hải đảo và tiềm năng về tài nguyên môi trường biển và hải đảo của Việt Nam,  phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh chủ quyền biển, hải đảo của đất nước.

 Kĩ năng:  

Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để sống có trách nhiệm với tài nguyên thiên nhiên và môi trường, và có hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

- Nội dung chương:

9.1. Vai trò, vị thế của biển và hải đảo Việt Nam


9.1.1. Bối cảnh toàn cầu và khu vực

9.1.2. Khái quát về Biển Đông

9.2. Vị thế và vai trò của biển và hải đảo Việt Nam

9.3. Tiềm năng tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam

9.3.1. Tài nguyên sinh vật biển

9.3.2. Tài nguyên phi sinh vật

9.4. Môi trường và tai biến biển, vùng ven biển

9.4.1. Nguồn gây ô nhiễm và nguyên nhân

9.4.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường biển

9.5. Tai biến biển, ven biển

9.5.1. Tai biến khí tượng thủy văn

9.5.2. Các tai biến động lực

9.5.3. Các tai biến môi trường biển

9.6. Khai thác, sử dụng biển và hải đảo ở Việt Nam

9.6.1. Một số hoạt động kinh tế biển

9.6.2. Các mối nguy chủ yếu đối với các hệ sinh thái biển và ven biển

9.7. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

9.7.1. Hệ thống thể chế quản lý biển, hải đảo

9.7.2. Hệ thống chính sách, pháp luật quản lý biển, hải đảo

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: Phòng có máy chiếu và âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình Môi trường và Con người. Tài liệu lưu hành nội bộ.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

Môi trường, sinh thái và tài nguyên thiên nhiên 
Ô nhiễm môi trường và các biện pháp quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững


Phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường, biển và hải đảo Việt Nam
2. Phương pháp: 

Hình thức thi kết thúc học phần: tự luận, thời gian thi: 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Học phần môi trường và con người là học phần được giảng dạy cho tất cả các sinh viên bậc cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy: Lịch trình giảng dạy, đề cương chi tiết, giáo án lí thuyết, bài giảng và giáo trình của môn học. Cung cấp slide bài giảng cho sinh viên. Hướng dẫn kĩ tài liệu tham khảo, phương pháp tham khảo tài liệu cho sinh viên.   Quản lý sinh viên trong giờ học.
- Đối với người học: 


Tham gia đầy đủ các buổi học, nghe giảng và thảo luận trên lớp, làm tiểu luận và báo cáo trên lớp.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Thị Ngọc Ẩn (2009). Con người và môi trường. NXB Nông Nghiệp.
Nguyễn Thị Ngọc Ẩn (2003).  Sinh thái học và môi trường. NXB Nông Nghiệp.

Huỳnh Thị Minh Hằng & Lâm Minh Triết (2008). Con người và môi trường. NXB Đại học quốc gia Tp.HCM.

Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Kim Loan (2005). Con người và môi trường. NXB Đại học quốc gia Tp.HCM.

Lê Văn Khoa (2011). Giáo trình con người và môi trường. NXB Giáo dục.

Lê Văn Khoa (2006).  Khoa học môi trường. NXB Giáo dục.
Vũ Quang Mạnh & Hoàng Duy Chúc  (2011). Môi trường và con người – Sinh thái học nhân văn. NXB Đại học sư phạm.

Nguyễn Thị Kim Thái & Lê Thị Hiền Thảo (2012). Sinh thái học và bảo vệ môi trường. NXB xây dựng Hà Nội.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

